	PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN HÓA HỌC
( Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề )


Bài 1: ( 3,0 điểm ) 
Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
                        B      2        C    3         D   

A      1                                                     6         A  
                        E       4       F     5        G

             Biết A là thành phần chính của đá vôi.

Bài 2: ( 2,5 điểm )
 Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.

1.Cho Na vào dung dịch CuCl2 
2. Cho K đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3
3. Đun nóng dung dịch NaHCO3 
4. Đưa mẩu quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo
Bài 3: ( 2,5 điểm ) 
Chỉ dùng CO2 và H2O hãy nhận biết các chất bột màu trắng sau: NaCl; Na2CO3; Na2SO4; BaCO3; BaSO4
Bài 4: ( 2,5 điểm ) 
Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam Mg vào 150 ml dung dịch H2SO4 2M.

- Thí nghiệm 2: Cho m gam Al vào 150 ml dung dịch H2SO4 2M.

So sánh thể tích khí H2 thoát ra trong hai thí nghiệm trên.

Bài 5: ( 2,5 điểm ) 
Cho 3,78 gam hỗn hợp gồm Mg và Al vào 250 ml dung dịch HCl 2M.

a. Chứng minh rằng sau phản ứng axit vẫn còn dư.

b. Nếu phản ứng trên thoát ra  4,368 lít khí H2 ( đktc ). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 6: ( 3,0 điểm ) 
Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại M bằng 3,136 lít CO (đktc) ở nhiệt độ cao thành kim loại và khí X. Tỉ khối của X so với H2 là 18. Nếu lấy lượng kim loại M sinh ra hoà tan hết vào dung dịch chứa m gam H2SO4 98% đun nóng thì thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch Y. Xác định công thức của oxit kim loại và tính giá trị nhỏ nhất của m.  

Bài 7: ( 3,0 điểm )
 Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y.

Bài 8: ( 1,0 điểm ) 
 Hai hợp chất X và Y đều gồm ba nguyên tố trong đó có Al ( MX <  MY). Cho X tác dụng với axit dư sản phẩm tạo thành có hai chất tan trong đó có chứa Y. Cho Y tác dụng với kiềm dư sản phẩm tạo thành có hai chất tan trong đó có X. Xác định công thức của X, Y và viết phương trình phản ứng xảy ra. 

( Biết Ca = 40, C = 12, O = 16, Mg = 24, H = 1, Cl = 35,5, Al = 27, S = 32)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm



	   Câu 1

  ( 3 đ )
	A : CaCO3   B: CaO   C: Ca(OH)2    D: CaCl2
 E: CO2       F: NaHCO3      G: Na2CO3

	Mỗi PTHH đúng: 0,5 đ

	 Câu 2

( 2,5 đ ) 
	1. Na tan có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam

2Na   +  2H​2O   →     2 NaOH    +  H2
2NaOH   +    CuCl2    →      Cu(OH)2     +   2NaCl

2. K tan có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa trắng dạng keo tăng dần đến cực đại rồi tan dần 

2K      +  2H2O →     2KOH   +  H2
6KOH  +  Al2(SO4)3 →   2Al(OH)3   +  3K2SO4
Al(OH)3   +    KOH  →     KAlO2    + 2H2O

3. Có khí thoát ra.

2NaHCO3  →    Na2CO3  +  CO2  +  H2O

4. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ sau đó mất màu.

  Cl2   +    H2O    ↔  HCl   +  HClO


	0,25 đ
0,25đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	 Câu 3
( 2,5đ )
	- Chia các chất cần nhận biết thành nhiều phần .

- Đem hoà tan các chất cần vào nước, nhận ra 2 nhóm:

       Nhóm 1: NaCl, Na2CO3, Na2SO4 (Tan)

       Nhóm 2: BaCO3, BaSO4 (Không tan)

- Sục khí CO2 vào 2 lọ ở nhóm 2 vừa thu được ở trên.

- Lọ kết tủa bị tan là BaCO3, lọ không có hiện tượng là BaSO4
    BaCO3 + 2CO2 + H2O  
[image: image1.wmf]¾¾®

 Ba(HCO3)2

- Lấy Ba(HCO3)2 vừa thu được ở trên cho vào 3 lọ ở nhóm 1

        + Lọ không có hiện tượng gì là  NaCl.

        + Hai lọ cho kết tủa là Na2CO3, Na2SO4
     Na2CO3 + Ba(HCO3)2 
[image: image2.wmf]33
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     Na2SO4 + Ba(HCO3)2  
[image: image3.wmf]43

2
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- Phân biệt hai kết tủa  BaCO3 và BaSO4 như trên
	0,5đ

1 đ

0,5đ

0,5đ


	 Câu 4
( 2,5 đ )
	Số mol H2SO4 = 0,15 . 2 = 0,3 mol

Mg  +    H2SO4       →        MgSO4   +     H2       ( 1)

0,3         0,3                                              0,3    mol

2Al   +  3H2SO4    →      Al2(SO4)3      +   3H2        ( 2 )

0,2         0,3                                              0,3    mol

Nếu Mg và Al phản ứng hết với axit thì khối lượng của 
Mg = 0,3 . 24 = 7,2 gam, khối lượng Al = 0,2 . 27 = 5,4 gam.

- Nếu m ≥ 7,2 thì axit phản ứng hết → thể tích H2 thí nghiệm 1 = thí nghiệm 2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 lít

- Nếu  5,4  ≤  m <   7,2

+ Thí nghiệm 1 : axit dư nên thể tích H2 < 6,72 lít

+ Thí nghiệm 2: axit hết thể tích H2 = 6,72 lít  

Thể tích H2 ( 2 )    >   thể tích H2 ( 1)

- Nếu     m < 5,4 thì kim loại phản ứng hết, axit dư .

P/t ( 1) : nH2  =  nMg = m/24 ( mol )

P/t ( 2) : nH2 = 3/2. nAl = 3/2 . m/27 = m/18

Thấy m/18  > m/27 vậy thể tích H2 ở thí nghiệm 2 > thể tích H2 thí nghiệm 1
	0,5đ

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 5
( 2,5 đ )
	Mg  +    2HCl   →  MgCl2   +    H2    ( 1)

2Al    +    6HCl → 2AlCl3   +  3H2       ( 2)

a.Gọi số mol của Al và Mg lần lượt là : x, y mol 

Ta có: 27 x     + 24 y   =  3,78   >  24 ( x + y ) →  x + y <  3,78/24 =  0,16 .

Theo p/t : số mol axit HCl =  3x  +  2y  < 3 ( x +  y ) < 0,16 .3 = 0,48  < 0,5 → axit dư 
b. Số mol H2 = 0,195 mol

Theo p/t 1,2: số mol H2 = 1,5 x  +  y  =  0,195 

Giải hệ phương trình :  

27 x  +  24 y = 3,78

1,5 x  +  y = 0,195

Tính được :  x =  0,1 ;  y = 0,045 

Khối lượng Al = 2,7 gam , khối lượng Mg = 1,08 gam.


	0,5 đ

1 đ

0,5 đ

0,5đ



	Câu 6
( 3đ )
	Gọi công thức của oxit cần tìm là MxOy (x,y 
[image: image4.wmf]Î

N*)

PPTH: MxOy  + yCO 
[image: image5.wmf]0

t

¾¾®

 xM + yCO2     (1)

        
[image: image6.wmf]X
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  = 36 
[image: image7.wmf]®

 X có CO dư
Tính được số mol CO​2 = 0,07 mol = số mol CO phản ứng

 ( mol MxOy = 0,07/y ( x.MM + 16.y = 58.y 
                                     
[image: image8.wmf]«
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( CT: Fe3O4
Số mol Fe = 0,0525 mol

2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image9.wmf]0
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 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O  ( 2 )

Fe + Fe2(SO4)3 ( 3FeSO4  ( 3 )

Gọi số mol Fe p/ư 2 là  a mol   →   số mol Fe2(SO4)3 = a/ 2 mol

Số mol Fe p/ư 3 :  0,0525 – a ( mol )

Ta có :  0,0525 – a =  a/2

 a = 0,035 mol

số mol H2SO4  = 3. a = 0,035. 3 = 0,105 mol

khối lượng H2SO4 = 10,29 gam

m = 10,29 .100/98 = 10,5 gam 


	0.5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	 Câu 7
( 3 đ )
	CaCO3    +   2HCl  →     CaCl2  +  CO2  + H2O   ( 1 )

MgCO3   +  2HCl   →      MgCl2  +  CO2  +  H2O ( 2 )

Lấy 100 gam dung dịch HCl phản ứng số mol HCl = 32,85/36,5 = 0,9 mol

- Gọi số mol CaCO3 phản ứng là a mol

Theo p/t ( 1 ) số mol HCl p/u = 2a mol , số mol CO2 = a mol

Số mol HCl dư = 0,9 – 2a  ( mol ) → khối lượng HCl dư = 36,5 ( 0,9 -2a) gam

Khối lượng dd X = 100 a  + 100 – 44 a= 56a + 100 ( gam )

C% HCl dư =  36,5 ( 0,9 –2a ) . 100%  =  24,195 %

                       ( 56 a  + 100 ) 

a= 0,1 mol  khối lượng dd X = 105,6 gam , số mol HCl dư = 0,7 mol

- gọi số mol MgCO3 phản ứng là b mol.

Theo p/t ( 2) số mol HCl p/ư = 2b ( mol ), số mol CO2 = b mol

Số mol HCl dư = 0,7 – 2b ( mol ) → khối lượng HCl dư = 36,5 ( 0,7 -2b ) gam

Khối lượng dd Y = 105,6 – 44b + 84 b = 105,6 + 40b ( gam )

C% HCl dư = 36,5 ( 0,7 – 2b ) . 100%  = 21,11 %

                          105,6 + 40 b

  b = 0,041 mol khối lượng dd  Y = 107,24 gam

- Khối lượng CaCl2 = 0,1 . 111= 11,1 gam  
→  C% CaCl2  = 11,1/107,24 .100%= 10,35 %

- Khối lượng MgCl2 = 0,041 . 95 = 3,895 gam 
→ C% MgCl2 = 3,895/107,24 . 100% = 3,632 %


	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 8
( 1đ )
	X : NaAlO2 .                                             

2NaAlO2  +  4H2SO4  →  Na2SO4  +  Al2(SO4)3 +   4H2O         

Y: Al2(SO4)3 

Al2(SO4)3  +  8NaOH  →  3Na2SO4  + 2 NaAlO2  +  4H2O     


	0,5đ

0,5đ


Chú ý:
 

* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng sai hoặc không cân bằng (không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nửa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm.

* Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng và khoa học thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

* Trong khi tính toán nếu nhầm lẫn một câu hỏi nào đó dẫn đến kết quả sai nhưng phương pháp giải đúng thì trừ đi nửa số điểm dành cho phần hoặc câu đó. Nếu tiếp tục dùng kết quả sai để giải các vấn đề tiếp theo thì không tính điểm cho các phần sau.

ĐỀ CHÍNH THỨC
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